
             Số:          /PTTH-TCHC Khánh Hòa, ngày      tháng  3  năm 2021

Nam Nữ Ngạch Bậc

Hệ số 

lƣơng 

hiện 

hƣởng

% phụ 

cấp thâm 

niên vƣợt 

khung

Hệ số 

chênh 

lệch 

bảo 

lƣu 

(nếu 

có)

Thời gian xếp 

lƣơng hiện 

hƣởng

Ngạch Bậc

Hệ số 

lƣơng 

mới

% thâm 

niên vƣợt 

khung 

mới (nếu 

có)

Hệ số 

chênh 

lệch 

bảo 

lƣu 

(nếu 

có)

Thời gian tính 

nâng bậc lƣơng 

hoặc phụ cấp 

thâm niên vƣợt 

khung lần sau

1 Nguyễn Chí Hoài 1962 V.05.02.07 9 4.98 11%VK 01/04/2020 V.05.02.07 9 4.98 12%VK 01/04/2021

GIÁM ĐỐC

Lê Anh Vũ

                      UBND TỈNH KHÁNH HÒA                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              ĐÀI PHÁT THANH &TRUYỀN HÌNH                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC ĐẾN HẠN NÂNG LƢƠNG NĂM 2021

Họ và tên

Năm sinh Lƣơng hiện hƣởng Lƣơng đƣợc nâng năm 2021

( Theo Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ

hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức)

STT



         Số:       /PTTH-TCHC Khánh Hòa, ngày       tháng  03  năm 2021

Nam Nữ Ngạch Bậc

Hệ số 

lƣơng 

hiện 

hƣởng

% phụ 

cấp thâm 

niên vƣợt 

khung

Hệ số 

chênh lệch 

bảo lƣu 

(nếu có)

Thời gian xếp 

lƣơng hiện 

hƣởng

Ngạch Bậc

Hệ số 

lƣơng 

mới

% thâm 

niên vƣợt 

khung 

mới (nếu 

có)

Hệ số 

chênh lệch 

bảo lƣu 

(nếu có)

Thời gian tính 

nâng bậc lƣơng 

hoặc phụ cấp 

thâm niên vƣợt 

khung lần sau

1 Phan Quang Bằng 1973 V.05.02.08 9 3,46 01/04/2019 V.05.02.08 10 3,66 01/04/2021

2 Đoàn Thị Hải Vân 1983 V.05.02.08 8 3.26 01/04/2019 V.05.02.08 9 3.46 01/04/2021

3 Nguyễn T.Liên Hương 1978 01.002 1 4,40 01/04/2018 01.002 2 4.74 01/04/2021

4 Đỗ Thị Kim Hiền 1982 06.031 5 3,66 01/04/2018 06.031 6 3,99 01/04/2021

5 Trần Ngọc Phong 1979 V.11.02.06 5 3,66 01/04/2018 V.11.02.06 6 3,99 01/04/2021

6 Trần Thị Thu Thủy 1981 V.11.01.03 5 3,66 01/04/2018 V.11.01.03 6 3,99 01/04/2021

7 Tạ Thị Thanh Hà 1980 V.05.02.07 5 3,66 01/04/2018 V.05.02.07 6 3,99 01/04/2021

8 Hồ Ngọc Tiến 1973 17.147 8 4,65 01/05/2018 17.147 9 4,98 01/05/2021

9
Nguyễn Thị Phương 

Linh
1985 V.11.01.03 4 3,33 01/05/2018 V.11.01.03 5 3,66 01/05/2021

10 Vũ Thị Hà My 1988 V.11.02.06 3 3,00 01/05/2018 V.11.02.06 4 3,33 01/06/2021

12 Huỳnh Ng Đông Nghi 1974 06.031 6 3,99 01/06/2018 06.031 7 4,32 01/06/2021

GIÁM ĐỐC

Lê Anh Vũ

                      UBND TỈNH KHÁNH HÒA                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           ĐÀI PHÁT THANH & TRUYỀN HÌNH                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC ĐẾN HẠN NÂNG LƢƠNG NĂM 2021
( Theo Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/07/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên 

và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động)

STT Họ và tên

Năm sinh Lƣơng hiện hƣởng Lƣơng đƣợc nâng năm 2021



                 Số:       /PTTH-TCHC Khánh Hòa, ngày       tháng 3  năm 2021

Nam Nữ Ngạch Bậc

Hệ số 

lƣơng 

hiện 

hƣởng

% phụ 

cấp 

thâm 

niên 

vƣợt 

khung

Hệ số 

chênh 

lệch bảo 

lƣu (nếu 

có)

Thời gian xếp 

lƣơng hiện 

hƣởng

Ngạch Bậc

Hệ số 

lƣơng 

mới

% thâm 

niên 

vƣợt 

khung 

mới (nếu 

có)

Hệ số 

chênh 

lệch bảo 

lƣu (nếu 

có)

Thời gian tính 

nâng bậc lƣơng 

hoặc phụ cấp 

thâm niên vƣợt 

khung lần sau

1 Lê Châu Ngọc Ánh 1993 V.11.12.38 3 2,26 01/04/2019 V.11.12.38 4 2,46 01/04/2021

2 Nguyễn Lê Bình Yên 1992 V.11.02.06 1 2,34 01/04/2018 V.11.02.06 2 2,67 01/04/2021

3 Trần Thị Liên 1993 V.11.02.06 1 2,34 01/04/2018 V.11.02.06 2 2,67 01/04/2021

4 Đỗ Thị Thu Hiền 1993 V.11.01.03 1 2,34 01/04/2018 V.11.01.03 2 2,67 01/04/2021

5 Lộc Thị Mỹ Hạnh 1990 V.11.02.06 1 2,34 01/04/2018 V.11.02.06 2 2,67 01/05/2021

GIÁM ĐỐC

Lê Anh Vũ

                      UBND TỈNH KHÁNH HÒA                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              ĐÀI PHÁT THANH &TRUYỀN HÌNH                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG ĐƢỢC NÂNG BẬC LƢƠNG NĂM 2021

( Theo Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/07/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên

và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động)

STT Họ và tên

Năm sinh Lƣơng hiện hƣởng Lƣơng đƣợc nâng năm 2021
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